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CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN  

PHÁT LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

                                        –––––––––––––––– 

 

Câu 1: Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước là hành vi nào sau đây? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 

lợi. 

C. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 2: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thì hành vi tham 

nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện là hành vi nào? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

B. Nhận hối lộ. 

C. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

D. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

 

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Người có chức vụ, quyền hạn được 

xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc 

sẽ thuộc trường hợp nào sau đây? 

A. Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ 

lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

B. Tham ô tài sản. 

C. Nhận hối lộ. 

D. Không đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. 
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Câu 4: Nội dung xác minh tài sản, thu nhập bao gồm nội dung nào? 

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập 

tăng thêm. 

C. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập 

làm thêm. 

D. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong 

việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

 

Câu 5: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo 

với ai? 

A. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra. 

B. Báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trường hợp 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hành vi tham 

nhũng thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền quản lý cán bộ. 

C. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra. 

D. Báo cáo ngay cho lãnh đạo trực tiếp của mình. 

 

Câu 6: Trong phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị bao gồm những hình thức nào? 

A. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập 

trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng. 

B. Chỉ kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham 

nhũng. 

C. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập 

trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng; kiểm tra đột xuất 

được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 

D. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. 

 

Câu 7: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý 

nhà nước phải làm gì? 

A. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

B. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền. 

C. Báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 
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D. Họp cơ quan và xử lý nội bộ. 

 

Câu 8: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng? 

A. Tham ô tài sản. 

B. Nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

D. Không thực hiện kịp thời trách nhiệm giải trình. 

 

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, tài sản tham nhũng được hiểu là gì? 

A. Là tài sản có được từ tham nhũng. 

B. Là tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. 

C. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. 

D. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng và 

các tài sản được tặng cho. 

 

Câu 10: Thế nào là nhũng nhiễu? 

A. Là hành vi đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền 

hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

B. Là hành vi cửa quyền, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức 

vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

C. Là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của 

người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

D. Là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phức tạp, phiền 

hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ. 

 

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong phòng, chống tham nhũng? 

A. Tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung 

cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố 

giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

C. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về 

hành vi tham nhũng. 



4 

 

 

D. Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham 

nhũng. 

 

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, thế nào là xung đột lợi ích? 

A. Là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc 

người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

B. Là khi sự mẫu thuẫn giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích tập thể làm tác 

động không đúng đến việc thực hiện công vụ. 

C. Là khi lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể. 

D. Là khi người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ, quyền hạn để thực 

hiện hành vi vì lợi ích của bản thân. 

 

Câu 13: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác được xây dựng, ban hành theo định 

kỳ như thế nào? 

A. Định kỳ 06 tháng. 

B. Định kỳ hàng năm. 

C. Định kỳ 03 năm. 

D. Định kỳ 05 năm. 

 

Câu 14: Vị trí công tác nào sau đây liên quan đến công tác ngân sách, quản lý 

tài sản của cơ quan, đơn vị, theo quy định phải định kỳ chuyển đổi? 

A. Phân bổ ngân sách. 

B. Kế toán. 

C. Mua sắm công. 

 D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 15: Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực 

hiện? 

A. Cả 03 đáp án còn lại. 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi. 

C. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 
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D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 

lợi. 

 

Câu 16: Hành vi nào là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham 

nhũng trong các hành vi sau đây? 

A. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

B. Cả 03 đáp án còn lại. 

C. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. 

 

Câu 17: Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn như 

thế nào? 

A. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ 

ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài 

sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó. 

B. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết 

theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển 

dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài 

sản, thu nhập. 

C. Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 18: Vị trí công tác nào sau đây trong lĩnh vực xây dựng, theo quy định 

phải định kỳ chuyển đổi? 

A. Kỹ sư cầu đường. 

B. Quản lý dự án.  

C. Công nhân thi công các công trình xây dựng. 

D. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng.  

 

Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, báo cáo kết quả xác minh tài sản, 

thu nhập bao gồm có nội dung gì? 

A. Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết 

quả xác minh. 

B. Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung 

thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 
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C. Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 20: Người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh trong 

thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu 

nhập (trừ trường hợp phức tạp)? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày . 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 21: Trong trường hợp phức tạp, người ra quyết định xác minh phải ban 

hành Kết luận xác minh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Báo 

cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày  

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 22: Người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời hạn bao nhiêu 

ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng (trừ trường hợp vụ việc 

phức tạp)? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 23: Trong trường hợp vụ việc phức tạp, người được báo cáo phải xử lý vụ 

việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 

xét, xử lý trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi 

tham nhũng? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 
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D. 30 ngày. 

 

Câu 24: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời 

trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận về hành vi tham nhũng (trừ 

trường hợp vụ việc phức tạp)?  

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 25: Trong trường hợp vụ việc phức tạp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn bao nhiệu ngày kể từ ngày nhận 

được yêu cầu, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận về hành vi tham nhũng? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 26: Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi 

có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong những trường 

hợp nào sau đây? 

A. Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý 

của mình. 

B. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ 

trường hợp luật có quy định khác. 

C. Cả 03 đáp án còn lại. 

D. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, 

công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. 

 

Câu 27: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình là gì? 
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A. Là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ thông tin, 

giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình trong khi thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. 

B. Là việc cơ quan giải thích đầy đủ các hành vi của mình trong việc thực thi 

công vụ. 

C. Là việc cơ quan, tổ chức giải thích với cơ quan có thẩm quyền về những 

nội dung được yêu cầu. 

D. Là việc cá nhân có chức vụ, quyền hạn giải thích về những hành vi của 

mình trong việc thực thi công vụ. 

 

Câu 28: Theo quy định về phòng, chống tham nhũng trường hợp được từ chối 

yêu cầu giải trình là trường hợp nào sau đây? 

A. Nội dung không thuộc bí mật nhà nước, bí mật đời sống riêng tư. 

B. Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không làm chủ được hành 

vi do dùng chất kích thích hoặc có hành vi gây rối trật tự, đe dọa, xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm của người tiếp nhận yêu cầu giải trình. 

C. Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

D. Người được ủy quyền, người đại diện có giấy tờ hợp pháp theo quy định 

của pháp luật. 

 

Câu 29: Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà 

nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước thực hiện? 

A. Tham ô tài sản. 

B. Nhận hối lộ. 

C. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ 

chức mình vì vụ lợi. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 30: Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, khi được tặng quà bằng tiền, giấy 

tờ có giá mà không thể từ chối được thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xử lý như 

thế nào? 

A. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

B. Tiếp nhận và sử dụng để làm từ thiện. 

C. Tiếp nhận và đưa vào quỹ phúc lợi của cơ quan. 

D. Tiếp nhận và sử dụng theo quy định về tài sản công. 
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Câu 31: Thế nào là tham nhũng? 

A. Là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn đó vì vụ lợi. 

B. Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. 

C. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn đó vì vụ lợi. 

D. Là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của 

người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

 

Câu 32: Việc bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

được quy định như thế nào? 

A. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố cáo. 

B. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện 

pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. 

C. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố cáo; Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng được áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. 

D. Người tố cáo hành vi tham nhũng thực hiện theo quy định của pháp luật 

về tố cáo. 

 

Câu 33: Hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức 

vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện là hành 

vi nào sau đây? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân. 

C. Lạm quyền trong điều hành, quản lý để vụ lợi cá nhân. 

D. Tham ô tài sản. 

 

Câu 34: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Quyết định xác minh tài sản, thu 

nhập phải được gửi cho người được xác minh trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc 

kể từ ngày ra quyết định xác minh? 

A. Ngay trong ngày làm việc. 

B. 03 ngày làm việc. 

C. 05 ngày làm việc. 
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D. 07 ngày làm việc. 

 

Câu 35: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng? 

A. Công dân có quyền phát hiện và báo tin về hành vi tham nhũng. 

B. Công dân có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

C. Công dân có quyền phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

D. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi 

tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có 

quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

 

Câu 36: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới 

đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng 

cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó? 

A. Vợ hoặc chồng. 

B. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột. 

C. Bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột. 

D. Con, anh, chị, em ruột. 

 

Câu 37: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc xử lý tài sản tham nhũng 

như thế nào? 

A. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi theo quy định của pháp luật. 

B. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp 

pháp theo quy định của pháp luật. 

C. Tài sản tham nhũng phải được tịch thu theo quy định của pháp luật. 

D. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản 

lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. 

 

Câu 38: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Nội dung nào sau 

đây là căn cứ để xác minh tài sản, thu nhập? 

A. Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/lap-phap/luat-phong-chong-tham-nhung/
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/vuong-mac-phap-luat/nhung-bat-cap-phat-hien-qua-10-nam-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2005/
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B. Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với 

tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê 

khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc. 

C. Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều 

kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 39: Hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống 

tham nhũng? 

A. Tham ô tài sản. 

B. Nhận hối lộ. 

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 40: Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cần phải đảm bảo nguyên tắc như thế nào? 

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật 

nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp 

luật. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, 

kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. 

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tất cả tổ 

chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

C. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp 

thời. 

D. Thủ tục công khai, minh bạch do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

Câu 41:  Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định thì còn phải công khai, minh bạch về 

nội dung gì? 

A. Thủ tục hành chính. 

B. Các chế độ, chính sách giành cho công chức, viên chức. 

C. Cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

D. Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công 
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Câu 42: Nội dung nào sau đây là hình thức công khai, minh bạch trong tổ chức 

và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng?  

A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

B. Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

C. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 43: Các hình thức công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị? 

A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết tại trụ sở của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

B. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan; phát hành ấn phẩm; Thông báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng. 

C. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; Tổ chức họp 

báo; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 44: Thời hạn cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí là bao nhiêu 

ngày? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 45: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào sau đây? 

A. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có 

quy định khác. 
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B. Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã 

thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định 

theo quy định của Chính phủ.  

C. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 46: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo và công khai báo 

cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi địa phương? 

A. Hội đồng nhân dân. 

B. Thường trực Hội đồng nhân dân. 

C. Ủy ban nhân dân. 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

 

Câu 47: Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung nào? 

A. Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

B. Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung 

thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

C. Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết 

quả xác minh; đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê 

khai. 

D. Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết 

quả xác minh; đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê 

khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu 

nhập tăng thêm; kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 

 

Câu 48: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, việc xây dựng, ban 

hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ được quy định như thế nào? 

A. Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

B. Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

C. Cả 03 đáp án còn lại. 

D. Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ. 
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Câu 49: Thời hạn báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập được quy định như 

thế nào? 

A. 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

B. 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

C. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, trường hợp 

phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

D. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

 

Câu 50: Ai có thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn trong bộ máy chính quyền địa phương? 

A. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

C. Thủ tướng Chính phủ. 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

Câu 51: Việc tặng quà và nhận quà tặng được quy định như thế nào? 

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử 

dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì 

mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy 

định của pháp luật. 

B. Cả 03 đáp án còn lại. 

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực 

tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi 

quản lý của mình. 

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được gián 

tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi 

quản lý của mình. 

 

Câu 52:  Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nội dung nào sau 

đây không phải là quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập? 

A. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc 

của tài sản, thu nhập tăng thêm. 
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B. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của 

Tổ xác minh tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

thông tin đã cung cấp. 

C. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, 

hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

D. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, 

giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh. 

 

Câu 53: Việc chuyển đổi vị trí công tác cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản 

nào? 

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng 

ngừa tham nhũng.  

B. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực 

hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. 

C. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp 

với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 54: Hãy cho biết vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi? 

A. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công 

tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực 

tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

khác. 

B. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công 

tác tổ chức cán bộ. 

C. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến tài 

sản công, đầu tư công. 

D. Người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. 

 

Câu 55: Thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác? 

A. Từ đủ 01 năm đến 03 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

B. Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

C. Từ đủ 03 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 
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D. Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

 

Câu 56: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm 

soát tài sản, thu nhập bao gồm những thông tin nào sau đây? 

A. Thông tin về bản kê khai. 

B. Thông tin về kết luận xác minh tài sản, thu nhập.  

C. Thông tin về các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập theo quy định của Luật này. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 57: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính như thế nào? 

A. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ 

tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết 

công việc. 

B. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc 

quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

C. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện 

nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 58: Những ai không được bố trí là người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu 

nhập? 

A. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được xác minh. 

B. Bạn bè của người được xác minh. 

C. Anh, chị, em ruột, cháu ruột của người được xác minh. 

D. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được xác minh 

hoặc người khác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể không vô tư, 

khách quan trong việc xác minh tài sản, thu nhập. 

 

Câu 59: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt trong hoạt động như thế nào? 

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền 

mặt đối với các khoản thu, chi. 

B. Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng 

tiền mặt trong các giao dịch. 
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C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền 

mặt đối với các khoản thu, chi khác có tính chất thường xuyên. 

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền 

mặt đối với các khoản thu, chi sau đây: Các khoản thu, chi có giá trị lớn 

tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh 

toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; các khoản chi 

lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên. Chính phủ áp dụng 

biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các 

giao dịch. 

 

Câu 60: Cơ quan nào được giao nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập theo thẩm 

quyền ở địa phương, trừ Giám đốc Sở và tương đương trở lên? 

A. Chính phủ. 

B. Thanh tra Chính phủ. 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

D. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Câu 61: Cơ quan, người nào có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên? 

A. Chính phủ. 

B. Thủ tướng Chính phủ. 

C. Thanh tra Chính phủ. 

D. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

 

Câu 62: Thế nào là vụ lợi? 

A. Vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn đó để tham nhũng. 

B. Vụ lợi là việc công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi 

ích vật chất không chính đáng. 

C. Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính 

đáng. 

D. Vụ lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng. 

 

Câu 63: Đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập? 

A. Cán bộ, công chức. 
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B. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên 

nghiệp. 

C. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác 

tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Người ứng cử đại biểu 

Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 64: Những tài sản, thu nhập nào phải kê khai theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng? 

A. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền 

với đất, nhà ở, công trình xây dựng. 

B. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản 

có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên. 

C. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 65: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên 

quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ bao nhiêu trở lên? 

A. Từ 100.000.000 đồng. 

B. Từ 200.000.000 đồng. 

C. Từ 300.000.000 đồng. 

D. Từ 500.000.000 đồng. 

 

Câu 66: Nội dung nào không phải là nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát tài sản, 

thu nhập? 

A. Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 

B. Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

C. Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp 

luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

D. Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc 

kiểm soát tài sản, thu nhập.  
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Câu 67: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Nội dung nào không phải là 

quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập? 

A. Tiến hành định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập theo quy 

định của pháp luật. 

B. Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp 

luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

C. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết theo 

quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển 

dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài 

sản, thu nhập. 

D. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, 

giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh. 

 

Câu 68: Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên phải hoàn 

thành việc kê khai hằng năm trước thời điểm nào? 

A. Trước ngày 01 tháng 12. 

B. Trước ngày 15 tháng 12. 

C. Trước ngày 25 tháng 12. 

D. Trước ngày 31 tháng 12. 

 

Câu 69: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, cán bộ, công chức 

phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày 

được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác? 

A. 5 ngày. 

B. 10 ngày. 

C. 15 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

Câu 70: Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài 

sản có giá trị từ bao nhiêu trở lên phải kê khai tài sản, thu nhập? 

A. Từ 50.000.000 đồng. 

B. Từ 100.000.000 đồng. 

C. Từ 150.000.000 đồng. 

D. Từ 200.000.000 đồng. 
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Câu 71: Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động 

về tài sản, thu nhập của ai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng? 

A. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của mình theo quy định. 

B. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của vợ hoặc chồng theo quy định. 

C. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của mình, của con theo quy định. 

D. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo 

quy định. 

 

Câu 72: Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện như thế nào? 

A. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập có thẩm quyền. 

B. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; 

C. Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 73: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, trường hợp bản kê khai không 

đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê 

khai lại là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu? 

A. 05 ngày. 

B. 07 ngày. 

C. 10 ngày. 

D. 15 ngày. 

 

Câu 74: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai 

phải bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền 

trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai? 

A. 10 ngày. 

B. 15 ngày. 

C. 20 ngày. 

D. 30 ngày. 

 

 



21 

 

 

Câu 75: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực 

nhà nước gồm những cơ quan, tổ chức, đơn vị nào sau đây? 

A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp 

phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc 

tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và 

xã hội. 

B. Chỉ bao gồm các cơ quan nhà nước. 

C. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

D. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập. 

 

Câu 76: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, nội dung nào sau đây không phải 

là trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước trong phòng, 

chống tham nhũng? 

A. Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

B.Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

C. Kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo 

quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức. 

D. Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, 

quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý 

tham nhũng. 

 

Câu 77: Chức danh nào sau đây không phải kê khai tài sản hàng năm? 

A. Chấp hành viên. 

B. Điều tra viên. 

C. Lưu trữ viên. 

D. Kế toán viên. 

 

Câu 78: Nội dung nào sau đây không thuộc trường hợp chưa chuyển đổi vị trí 

công tác? 

A. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

B. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 
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C. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

D. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 60 tháng 

tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 60 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường 

hợp khách quan khác. 

 

Câu 79: Mức độ của vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được xác định 

như thế nào? 

A. Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù 

từ trên 03 năm đến 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

B. Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù 

từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

C. Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù 

từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

D. Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù 

từ trên 07 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

 

Câu 80: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung thanh tra trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng? 

A. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng 

theo quy định. 

B. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng. 

C. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập. 

D. Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.  

 

Câu 81: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung thanh tra trách nhiệm 

thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập? 

A. Việc xác minh tài sản, thu nhập và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu 

nhập. 

B. Việc bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

C. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập. 

D. Việc thu hồi tài sản tham nhũng.  
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Câu 82: Nội dung nào sau đây thuộc nội dung thanh tra trách nhiệm việc xử lý 

tham nhũng? 

A. Việc xử lý người có hành vi tham nhũng. 

B. Việc xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

C. Cả 03 đáp án còn lại. 

D. Việc thu hồi tài sản tham nhũng.  

 

Câu 83: Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, quyết định kỷ luật đối với người 

có hành vi vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được niêm yết công khai 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật thường xuyên làm việc trong 

thời gian bao lâu? 

A. 15 ngày. 

B. 15 ngày làm việc. 

C. 30 ngày. 

D. 10 ngày làm việc. 

 

Câu 84: Thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán 

bộ? 

A. Từ đủ 02 năm đến 05 năm. 

B. Từ đủ 03 năm trở lên 

C. Từ đủ 03 năm đến 05 năm. 

D. Từ đủ 02 năm trở lên. 

 

Câu 85: Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ 

chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định là bao nhiêu lâu? 

A. Từ 12 tháng đến 24 tháng. 

B. Từ 06 tháng đến 12 tháng. 

C. Từ 06 tháng đến 24 tháng. 

D. Từ 12 tháng đến 36 tháng. 

 

Câu 86: Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ 

chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 
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hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế được quy định là bao nhiêu lâu? 

A. Từ 12 tháng đến 24 tháng. 

B. Từ 06 tháng đến 12 tháng. 

C. Từ 06 tháng đến 24 tháng. 

D. Từ 12 tháng đến 36 tháng. 

 

Câu 87: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, có bao nhiêu hình thức công 

khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị? 

A. 07 hình thức. 

B. 08 hình thức. 

C. 09 hình thức. 

D. 10 hình thức. 

 

Câu 88: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, việc đánh giá về công tác 

phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí nào? 

A. Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; Việc thu hồi 

tài sản tham nhũng. 

B. Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.  

C. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Việc phát hiện và xử 

lý tham nhũng. 

D. Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 89: Vị trí công tác nào sau đây phải định kỳ chuyển đổi theo quy định? 

A. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng. 

B. Thẩm định dự án xây dựng. 

C. Quản lý quy hoạch xây dựng. 

D.  Cả 03 đáp án còn lại. 

 

Câu 90: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào sau đây? 

A. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. 

B. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị.  
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C. Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy 

định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác 

có liên quan. 

D. Cả 03 đáp án còn lại./. 

 

  

 


